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1 Lâm Bùi Thị Hà An 16/09/2012 056312000983  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

2 Trần Ngọc Khánh An 14/12/2012 056312007554  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

3 Nguyễn Thị Mỹ An 27/07/2012 056312010647  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

4 Nguyễn Nhật Kim Anh 18/03/2012 056312009900  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

5 Lê Nguyễn Vân Anh 25/10/2012 056312001421 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

6 Nguyễn Đức Tuấn Anh 03/09/2012 040212026895 Nghệ An Võ Cạnh, Vĩnh Trung

7 Bùi Kim Gia Bảo 14/08/2012 056212013844  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

8 Đinh Hoài Bảo 10/05/2012 056212005271  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

9 Ngô Lưu Gia Bảo 15/06/2012 056212003568  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

10 Trần Gia Bảo 23/02/2012 056212008835  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

11 Trần Khánh Bình 05/10/2012 056212001276  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

12 Lê Ngọc Châu 27/01/2012 054312007959 Phú Yên 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

13 Nguyễn Hải Ngọc Châu 07/02/2012 056312006435  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

14 Nguyễn Tuấn Cường 01/01/2012 056212000059  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

15 Nguyễn Đặng Khánh Duy 29/06/2012 056212011329  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

16 Lê Thị Thùy Dương 10/02/2012 056312010874  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

17 Thái Thành Đạt 08/11/2012 056212000909  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

18 Huỳnh Nguyễn Khánh Đoan 20/02/2012 056312008801 Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

19 Nguyễn Trọng Đức 12/06/2012 056212009831 Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

20 Lê Trần Hoàng Gia 14/10/2012 056212004496  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

21 Trần Phan Thiên Hà 07/07/2012 042312000526  Khánh Hòa Xuân Sơn - Vĩnh Trung

22 Nguyễn Minh Hằng 16/09/2012 056312002978  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung
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23 Nguyễn Hoàng Minh Hằng 20/02/2012 067312009134 Đăk Nông Võ Cang - Vĩnh Trung

24 Phạm Nguyễn Mỹ Hằng 06/07/2012 056312002205  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

25 Nguyễn Ngọc Gia Hân 10/08/2012 056312007551  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

26 Nguyễn Bảo Hân 09/07/2012 056312000953 Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

27 Nguyễn Bảo Hân 04/12/2012 056312009673  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

28 Nguyễn Gia Hân 04/12/2012 056312006417 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

29 Trần Thị Thu Hiền 02/03/2012 056312012986  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

30 Trần Nhã Nhu Hoài 26/10/2012 056312009924  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

31 Nguyễn Hữu Hoàng 20/09/2012 056212000542  Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

32 Phạm Quốc Hoàng 06/09/2012 056212009514  Khánh Hòa Đồng Nhơn- Vĩnh Trung

33 Ngô Kim Huệ 10/10/2012 056312010571  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

34 Đặng Gia Huy 24/05/2012 056212007824  Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

35 Mai Hoàng Huy 04/08/2012 056212000355 Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

36 Nguyễn Ngọc Minh Huy 29/11/2012 056212004477 Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

37 Phạm Thái Gia Huy 30/12/2011 056211009223  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

38 Nguyễn Châu Phát Huy 17/08/2012 056212013451 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

39 Lương Trần Khánh Huyền 10/03/2012 056312002534 Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

40 Lê Đức Hưng 27/07/2012 054212008907 Phú Yên Võ Cạnh - Vĩnh Trung

41 Tống Thiên Hương 21/06/2012 056312004793  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

42 Huỳnh Thiên Khang 22/10/2012 080212011742  Long An Võ Cang, Vĩnh Trung

43 Nguyễn Trọng Khang 28/09/2012 056212002720  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

44 Nguyễn Lê Vàng Khiêm 02/11/2011 056211001020 Đồng Nai Võ Dõng- Vĩnh Trung HSKT

45 Nguyễn Hồ Gia Khoa 15/10/2012 056212011525  Quảng Bình Võ Cang, Vĩnh Trung HSKT

46 Hoàng Bá Khôi 01/10/2012 056212010653 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

47 Nguyễn Thiện Minh Khôi 13/10/2012 056212009292  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

48 Lê Trung Kiên 06/01/2012 056212013485  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung 

49 Nguyễn Trung Kiên 15/10/2012 056212001588  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

50 Võ Hoàng Kiên 20/06/2012 056212004063  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

51 Lưu Kỳ Kỳ 16/02/2012 044312002222  Quảng Bình Võ Cang, Vĩnh Trung
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52 Trần Tuệ Lâm 21/12/2012 056312009890 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

53 Lê Thị Thùy Linh 10/08/2012 056312001073  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

54 Phan Tiến Lộc 15/06/2012 056212002554  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

55 Nguyễn Quốc Long 15/10/2012 056212002982  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

56 Huỳnh Võ Hoàng Long 26/06/2012 056212007965  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

57 Lê Duy Long 19/06/2012 056212013924   Gia Lai Võ Dõng, Vĩnh Trung

58 Huỳnh Minh Hoàng Long 25/09/2012 056212002968  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

59 Nguyễn Ngọc Long 23/10/2012 056212000863  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

60 Nguyễn Phan Phi Long 19/12/2012 056212010148  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

61 Nguyễn Văn Lượm 19/12/2012 056212010614  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

62 Đào Quang Minh 11/08/2012 056212002572  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

63 Nguyễn Sử Nhật Minh 20/06/2012 056212009865  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

64 Đỗ Ngọc Thảo My 16/01/2012 056312007491  Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

65 Lê Văn Hoàng Nam 10/04/2012 056212005796 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

66 Nguyễn Lê Thành Nam 29/12/2012 056212013141  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

67 Phan Bích Ngân 16/11/2012 052312016163  Bình Định 1320 đường 23/10 Vĩnh Trung

68 Nguyễn Khánh Ngân 03/08/2012 056312002228  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung 

69 Nguyễn Hồng Thiên Ngân 29/11/2011 056311008147  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

70 Nguyễn  Kim Ngân 22/11/2012 054312003979  Phú Yên Võ Cạnh, Vĩnh Trung

71 Nguyễn Trọng Nghĩa 31/05/2012 056212002082  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

72 Nguyễn Trung Nghĩa 12/11/2012 056212002206  Khánh Hòa Xuân Sơn - Vĩnh Trung

73 Mai Trương Phương Ngọc 27/06/2012 056312005152  Khánh Hòa Võ Cạnh Vĩnh Trung

74 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 13/11/2012 056312008800  Vĩnh Long Võ Cang Vĩnh Trung

75 Lê Võ Minh Ngọc 27/08/2012 056312012436  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

76 Ngô Hoàng Ngọc 04/10/2012 056212000180 Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

77 Nguyễn Châu Ngọc 11/08/2012 056312009876  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

78 Huỳnh Hữu Phúc Nguyên 03/06/2012 056212013025  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

79 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 31/07/2012 056312008673 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

80 Trương Phúc Nguyên 06/07/2012 056212002640  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung
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81 Ngô Trần Minh Nguyên 01/04/2012 056212008754  Khánh Hòa Xuân Sơn - Vĩnh Trung

82 Lê Huỳnh Tuấn Nhã 14/10/2011 056211009785  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

83 Nguyễn Phúc Thành Nhân 06/04/2012 056312011743  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

84 Trần Nguyễn Bảo Nhật 17/03/2012 056212001643  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

85 Đoàn Nguyễn An Nhiên 16/01/2012 056312006977 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

86 Huỳnh Thị Hồng Nhung 09/12/2012 056312008594  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

87 Phạm Quỳnh Như 07/01/2012 056312002332  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung 

88 Nguyễn Hoàng Oanh 17/01/2012 056312010329 TP Hồ Chí Minh Võ Cang, Vĩnh Trung

89 Võ Hoàng Phát 01/03/2012 056212005041  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

90 Diệp Trần Thiên Phúc 06/02/2012 056212004664  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

91 Thái Nguyên Hoàng Phúc 10/11/2012 086312000546  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

92 Nguyễn Văn Phúc 09/10/2012 056212001169 Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

93 Nguyễn Mai Phương 24/06/2012 056312010925 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

94 Nguyễn Minh Quân 27/08/2012 056212002282  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

95 Huỳnh Duy Quân 05/11/2012 056212006147 Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

96 Nguyễn Sử Nhật Quân 07/04/2012 056212000910  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

97 Võ Thành Quân 20/05/2012 056212004531  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

98 Nguyễn Hoàng Minh Quân 09/02/2012 056212009437  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

99 Phạm Hoàng Minh Quân 13/11/2012 056212009028  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

100 Nguyễn Ngọc Linh Quyên 22/07/2012 056312008882  Khánh Hòa 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

101 Nguyễn Tường Huỳnh Mai Quyên 16/12/2012 075312000244  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

102 Nguyễn Ngọc Mẫn Quyên 22/07/2012 056312008573 Khánh Hòa 844 Lương Định Của,Vĩnh Trung HSKT

103 Nguyễn Ngọc Quỳnh 02/09/2012 070312000077 Bình Phước Đồng Nhơn - Vĩnh Trung

104 Trương Tấn Sang 13/10/2012 056212001321 Tp. Hồ Chí Minh Võ Cang - Vĩnh Trung

105 Huỳnh Trọng Sơn 21/11/2012 056212009207 Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

106 Nguyễn Minh Sơn 18/12/2012 056212000922  Khánh Hòa Võ Dõng- Vĩnh Trung

107 Lương Võ Thành Tài 22/04/2012 056212012618  Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

108 Trương Thiện Tâm 23/09/2012 046212004536 Thừa Thiên Huế 1299 đường 23/10, Vĩnh Trung

109 Nguyễn Lê Tấn Thạch 16/06/2012 056216014171 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung
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110 Thạch Thị Ngọc Thắm 24/09/2012 092312000152  Cần Thơ Đồng Nhơn - Vĩnh Trung

111 Đinh Nguyễn Hồng Thanh 14/11/2012 056312009540  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

112 Tôn Hoàng Nhật Thanh 01/08/2012 056312000815  Khánh Hòa Xuân Sơn- Vĩnh Trung

113 Nguyễn Xuân Thành 22/09/2012 036212025814  Nam Định Võ Cang - Vĩnh Trung

114 Nguyễn Duy Thịnh 30/08/2012 056212011820 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

115 Nguyễn Tấn Thịnh 25/05/2012 056212006778  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

116 Nguyễn Hoàng Thanh Thủy 21/03/2012 056312002951 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

117 Nguyễn An Thư 29/07/2012 056312006885 Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

118 Nguyễn Hồ Minh Thư 03/02/2012 056312007681  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

119 Phùng Ngọc Anh Thư 24/06/2012 056312004733  Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

120 Nguyễn Hoàng Bảo Tiên 21/01/2012 056312000861  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

121 Lý Ngọc Thủy Tiên 14/06/2012 056312011020 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

122 Trần Hồ Giáng Tiên 05/12/2012 052312009927  Khánh Hòa Võ Cạnh,Vĩnh Trung

123 Lương Nhã Trang 07/10/2012 056311011028  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung 

124 Lại Nguyễn Nhật Trang 26/10/2012 056312000959 Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

125 Nguyễn Hoàng Thùy Trang 11/03/2012 056312004958  Khánh Hòa Võ Cạnh - Vĩnh Trung

126 Phạm Thị Huỳnh Trang 20/12/2012 056312006675  Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

127 Nguyễn Thị Bảo Trâm 19/10/2012 056312011511  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

128 Phan Ngọc Diễm Trâm 01/01/2012 058312000513  Ninh Thuận Võ Cang, Vĩnh Trung

129 Bùi Trần Khánh Trân 23/12/2011 056311001661  Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

130 Nguyễn Ngọc Khánh Trân 11/04/2012 056312003747  Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

131 Nguyễn Dương Ngân Triều 17/03/2012 056312002155  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

132 Huỳnh Hàng Tuyết Trinh 08/06/2012 056312002542 Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

133 Lê Xuân Trọng 25/01/2012 056212010720  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

134 Phan Nguyễn Hoàng Tuấn 10/06/2012 056212009395  Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung

135 Huỳnh Trần Mạnh Tùng 10/08/2012 056212007135  Khánh Hòa Xuân Sơn, Vĩnh Trung

136 Nguyễn Thị Phương Uyên 14/09/2012 056312004313 Khánh Hòa Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

137 Cao Phương Thùy Vân 14/12/2012 056312007694  Khánh Hòa Võ Dõng - Vĩnh Trung

138 Nguyễn Duy Vinh 01/07/2012 056212005350 Khánh Hòa Võ Cạnh, Vĩnh Trung
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139 Trần Duy Vinh 02/06/2012 056212005869  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

140 Phan Văn Phi Vũ 28/06/2012 056212000916  Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung

141 Trần Nhất Vương 10/06/2012 060212014550  Bình Thuận 844 Lương Định Của, Vĩnh Trung

142 Trần Hoàng Thảo Vy 23/05/2012 056312008210  Khánh Hòa Võ Dõng, Vĩnh Trung

143 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/01/2012 056312012327 Khánh Hòa Võ Cang, Vĩnh Trung 

II

144 Trương Nguyễn Kim Ngân 9/25/2012 054312010359 Phú Yên TĐ số 465, TBĐ số 28, Võ Dõng,Vĩnh Trung 

III TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THẠNH

145 Trần Hoàng Nguyên 9/7/2012 056212003164  Khánh Hoà Tổ 19 Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

IV

146 Nguyễn Võ Minh Anh 2/21/2012 056312000958 Khánh Hòa 1574  Võ Cạnh, Vĩnh Trung

147 Đặng Phúc Khang 4/4/2012 056212005872 Khánh Hòa Tổ 19 Đồng Nhơn, Vĩnh Trung

V

148 Sử Chấn Hoàng Việt 11/12/2012 056212013641 Khánh Hòa Tổ 19 Đồng Nhơn - Vĩnh Trung

VI

149 Phan Thái Bảo 6/3/2012 056212007270 Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

150 Phan Nguyễn Bảo Trân 2/29/2012 056312002947 Khánh Hòa Đồng Nhơn - Vĩnh Trung

VII

151 Lê Gia Kiên 9/11/2012 056212000272 Khánh Hòa Võ Cang - Vĩnh Trung

VIII

152 Phạm Chính Quân 6/12/2012 056212005057 Khánh Hòa 1175 Đường 23/10 - Vĩnh Trung

IX

153 Nguyễn Thái Thiện Nhân 11/26/2012 056212002980 Khánh Hòa 844 Lương Định Của - Võ Cang PGD chuyển

Danh sách này có 153 học sinh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG HUÂN 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯƠNG 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC  PHƯỚC TÂN 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HIỆP
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(Họ tên và chữ ký)

Vĩnh Trung, ngày 24 tháng 7 năm 2023

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Đào Quang KhánhNguyễn Thị Ngọc Đức

Thư ký hội đồng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN


